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THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư  

Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND xã; Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND xã và lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị 

thuộc Ủy ban nhân dân xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 

 
  

 Thực hiện Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành Bộ tiêu chí, Bảng thang điểm và quy 

trình xét công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28/01/2026 của Ủy ban nhân dân xã 

Kiến Thụy về triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” trên địa 

bàn xã Kiến Thụy năm 2026. 

 Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách 

nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời 

thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của 

Đảng, chính quyền xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. 

 Ủy ban nhân dân xã Kiến Thụy cung cấp thông tin số điện thoại để tiếp 

nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trên địa bàn xã Kiến Thụy, cụ thể như sau: 

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Đ/c Nguyễn Minh Phương 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  

Hội đồng nhân dân xã 
0913.376.232 

2 Đ/c Lưu Văn Thụy 
Phó Bí thư Đảng ủy,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 
0913.042.946 

3 Đ/c Nguyễn Thị Doan 
Phó Bí thư  

Thường trực Đảng ủy 
0398.959.455 

4 Đ/c Nguyễn Trọng Khải 
Phó Chủ tịch  

Hội đồng nhân dân xã 
0982.289.550 

5 Đ/c Vũ Văn Hưởng 
Phó Chủ tịch Thường trực 

Ủy ban nhân dân xã 
0982.544.289 

6 Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân 
Phó Chủ tịch  

Ủy ban nhân dân xã 
0936.383.808 

7 Đ/c Phạm Đức Chính 
Chánh Văn phòng  

HĐND và UBND xã 
0934.612.317 

8 Đ/c Ngô Xuân Triệu 
Phó Chánh Văn phòng  

HĐND và UBND xã 
0773.292.685 



9 Đ/c Nguyễn Thị Trâm 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0914.038.387 

10 Đ/c Lê Thị Dinh 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0395.936.888 

11 Đ/c Đỗ Thị Viết 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0973.504.269 

12 Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0835.612.899 

13 Đ/c Đào Thị Linh 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0934.242.803 

14 Đ/c Phạm Ngọc Thành 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0395.530.303 

15 Đ/c Đoàn Văn Tĩnh 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0948.909.929 

16 Đ/c Vũ Văn Phụng 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
0387.021.087 

17 Đ/c Vũ Anh Dương Trưởng phòng Kinh tế 0934.606.756 

18 Đ/c Nguyễn Văn Định Phó trưởng phòng Kinh tế 0912.479.012 

19 Đ/c Đinh Văn Bình Phó trưởng phòng Kinh tế 0912.939.909 

20 Đ/c Lê Văn Hiếu Chuyên viên phòng Kinh tế 0968.011.909 

21 Đ/c Trần Thị Thái Thảo Chuyên viên phòng Kinh tế 0973.537.532 

22 Đ/c Nguyễn Thùy Trang Chuyên viên phòng Kinh tế 0902.200.109 

23 Đ/c Nguyễn Thị Thúy Chuyên viên phòng Kinh tế 0982.078.538 

24 Đ/c Khúc Mạnh Đoàn Chuyên viên phòng Kinh tế 0973.379.344 

25 Đ/c Phạm Phú Quân Chuyên viên phòng Kinh tế 0982.274.837 

26 Đ/c Nguyễn Văn Quyết Chuyên viên phòng Kinh tế 0859.201.083 

27 Đ/c Lưu Thị Châm Chuyên viên phòng Kinh tế 0976.473.986 

28 Đ/c Vũ Thanh Nga Chuyên viên phòng Kinh tế 0968.790.865 

29 Đ/c Đào Quang Nguyên Chuyên viên phòng Kinh tế 0766.389.989 

30 Đ/c Lưu Văn Thành Chuyên viên phòng Kinh tế 0904.970.195 

31 Đ/c Phạm Đức Hướng 
Trưởng phòng  

Văn hóa – Xã hội 
0988.174.489 

32 Đ/c Nguyễn Thị Bình 
Phó trưởng phòng 

Văn hóa – Xã hội 

0967.599.246 

33 Đ/c Phạm Minh Đại 
Phó trưởng phòng 

Văn hóa – Xã hội 

0967.768.741 



34 Đ/c Lương Thị Nga 
Chuyên viên  

phòng Văn hóa – Xã hội 

0972.888.655 

35 Đ/c Nguyễn Thị Hằng 
Chuyên viên  

phòng Văn hóa – Xã hội 

0384.894.199 

36 Đ/c Nguyễn Văn Thông 
Chuyên viên  

phòng Văn hóa – Xã hội 

0979.970.732 

37 Đ/c Nguyễn Thị Dung 
Chuyên viên  

phòng Văn hóa – Xã hội 

0335.345.713 

38 Đ/c Vũ Tuấn Hưng 
Chuyên viên  

phòng Văn hóa – Xã hội 

0393.631.102 

39 Đ/c Lưu Thị Thắm  
Chuyên viên  

phòng Văn hóa – Xã hội 

0945.395.309 

40 Đ/c Đặng Thị Thu Hương 
Chuyên viên  

phòng Văn hóa – Xã hội 

0982.028.206 

41 Đ/c Phạm Tiến Thuận 
Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

0816.165.589 

42 Đ/c Vũ Văn Dương 
Chuyên viên Trung tâm Phục 

vụ hành chính công xã 

0986.493.890 

43 Đ/c Phạm Văn Khương 
Chuyên viên Trung tâm Phục 

vụ hành chính công xã 

0342.402.269 

44 Đ/c Nguyễn Thị Hường 
Chuyên viên Trung tâm Phục 

vụ hành chính công xã 

0779.267.666 

45 Đ/c Nguyễn Thị Sáng 
Chuyên viên Trung tâm Phục 

vụ hành chính công xã 

0986.723.090 

46 Đ/c Nguyễn Thị Hà 
Chuyên viên Trung tâm Phục 

vụ hành chính công xã 

0382.307.190 

47 Đ/c Nguyễn Quang Được 
Chuyên viên Trung tâm Phục 

vụ hành chính công xã 

0347.091.922 

48 Đ/c Ngô Minh Khiêm 
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 

sự nghiệp công xã 

0934.509.346 

49 Đ/c Lương Thị Giang 
Phó Giám đốc Trung tâm 

Dịch vụ sự nghiệp công xã 

0915.239.584 

50 Đ/c Phạm Văn Tuấn 
Phó Giám đốc Trung tâm 

Dịch vụ sự nghiệp công xã 

0968.093.615 

51 Đ/c Đỗ Thị Lan 
Viên chức Trung tâm Dịch vụ 

sự nghiệp công xã 

0782.005.858 

52 Đ/c Dương Hải Minh 
Viên chức Trung tâm Dịch vụ 

sự nghiệp công xã 

0988.874.163 

53 Đ/c Vũ Hữu Cương 
Viên chức Trung tâm Dịch vụ 

sự nghiệp công xã 

0902.258.064 

54 Đ/c Hoàng Thị Doan 
Viên chức Trung tâm Dịch vụ 

sự nghiệp công xã 

0934.368.071 

55 Đ/c Nguyễn Thanh Tùng 
Viên chức Trung tâm Dịch vụ 

sự nghiệp công xã 

0343.322.888 

56 Đ/c Hoàng Xuân Năng 
Viên chức Trung tâm Dịch vụ 

sự nghiệp công xã 

0904.290.708 



57 Đ/c Đặng Thị Nguyện 
Viên chức Trung tâm Dịch vụ 

sự nghiệp công xã 

0385.151.064 

58 Đ/c Phạm Hồng Thắng 
Phụ trách Trạm Y tế xã 0346.611.081 

 Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân 

qua các số điện thoại trên vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.  

 Thông báo này được công khai trên Cổng thông tin điện tử xã Kiến Thụy 

(https://kienthuy.haiphong.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở làm việc của Ủy ban 

nhân dân xã Kiến Thụy. 

 Ủy ban nhân dân xã Kiến Thụy trân trọng thông báo để các tổ chức, cá 

nhân biết và liên hệ./. 

 

Nơi nhận : 

- UBND thành phố; 

- Thanh tra Thành phố;                       (Báo cáo) 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Sở Nội vụ; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- TT ĐU; 

- TT HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã;  
- UB MTTQ VN xã, các tổ chức CT-XH; 
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 
- Các thôn; 

- Cổng TTĐT xã; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lưu Văn Thụy 

 

https://kienthuy.haiphong.gov.vn/
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